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Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm độc tính HAC

Laboratory: HAC Toxicology Laboratory

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Thử nghiệm và Phân tích công nghệ cao Việt Nam

Organization: Vietnam High Technology Analysis And Testing Company Limited

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh

Field of testing: Biological

Người quản lý/ Laboratory manager: Vũ Thanh Tịnh

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope

1. Vũ Thanh Tịnh

Các phép thử được công nhận/ Accredited tests2. Nguyễn Thị Kiều Hoa

3. Nguyễn Thanh Trúc

Số hiệu/ Code: VILAS 876

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 07/12/2024

Địa chỉ/ Address: 114 đường TX 52, khu phố 4, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm/Location: 114 đường TX 52, khu phố 4, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại/ Tel: 02822532427 Fax:

E-mail: tinhpes@gmail.com Website: www.hacvn.vn
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Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh
Field of testing: Biological

TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử
Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử
Test method

1.

Thuốc bảo
vệ thực vật
Pesticide

Thử độc cấp tính đường miệng
Phương pháp thử trên Chuột cống trắng và
chuột nhắt trắng
LD50 acute oral toxicity test
Test on rat and mice

OECD 423:2001

2.

Thử nghiệm độc cấp tính qua da
Phương pháp thử trên chuột cống trắng và
chuột nhắt trắng
LD50 acute dermal toxicity test
Test on rat and mice

OECD 402:2017

3.

Thử độc cấp tính đường hô hấp
Phương pháp thử trên Chuột cống trắng và
chuột nhắt trắng
LC50 acute inhalation toxicity test
Test on rat and mice

OECD 403:2009

4.

Thử khả năng kích ứng/ bào mòn da cấp
tính Phương pháp thử trên Thỏ trắng
Acute Dermal irritation/ corrosion test Test
on Albino Rabbit

OECD 404:2015

5.

Thử nghiệm in vivo khả năng kích ứng/ tổn
thương mắt nghiêm trọng
Phương pháp thử trên Thỏ trắng
In Vivo Eye Irritation/ Serious Eye
Damage
Test on Albino Rabbit

OECD 405:2021

6.

Thử khả năng gây dị ứng
Phương pháp thử trên chuột lang
Skin allergy /sensitization test
Test on Guinea Pig

OECD 406:2021
GB-15670:1995

Ghi chú/note: OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
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